
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BTNMT-PC 

V/v giao nhiệm vụ xây dựng                       

văn bản quy phạm pháp luật 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

 
 

     Kính gửi:  

-   Vụ Tổ chức cán bộ. 

-  Các Tổng cục: Quản lý đất đai; Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam; Khí tượng thủy văn; Biển và Hải đảo Việt Nam. 

-   Các Cục: Quản lý tài nguyên nước; Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam; Viễn thám quốc gia; Công 

nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

- Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; 

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 

Theo nhu cầu và đề xuất của các đơn vị trực thuộc Bộ về xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (chi 

tiết danh mục văn bản tại Phụ lục kèm theo). Yêu cầu thủ trưởng đơn vị chủ trì phối 

hợp Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

khi đủ điều kiện, bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục về xây dựng và ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định đưa vào 

Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm. 

Bộ thông báo thủ trưởng các đơn vị biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ trưởng (để báo cáo) 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);  

- Lưu: VT, PC. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ 

 

 

 

Phan Tuấn Hùng 

 

  



 

Phụ lục 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAO                                            

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO 

(Kèm theo Công văn số        /BTNMT-PC ngày       tháng    năm 2022 của                         

Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

TT Tên văn bản 
Đơn vị chủ trì                  

soạn  thảo 

I Lĩnh vực đất đai 

1 
Thông tư quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật 

điều tra, đánh giá đất đai 

Tổng cục Quản lý              

đất đai 

II Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

1 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày 14/11/2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ 

tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia 

đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 

Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam 

2 

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa 

vật lý; công tác gia công mẫu, phân tích mẫu; công tác khai 

đào công trình và lấy mẫu tại các công trình khai đào trong 

điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng 

sản 

3 
Thông tư quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng và thăm 

dò cát sạn đáy biển làm vật liệu xây dựng thông thường 

4 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2014/TT-BTNMT 

ngày 09/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát 

chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản 

5 

Thông tư thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 

05/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ 

liệu về địa chất, khoáng sản và Thông tư số 53/2014/TT - 

BTNMT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào 

Bảo tàng Địa chất 

III Lĩnh vực khí tượng thủy văn 

1 

Thông tư thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 

28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn Tổng cục Khí tượng 

thủy văn 

2 
Thông tư thay thế Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT ngày 

21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 



 
 

định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí 

tượng thủy văn nguy hiểm 

3 

Thông tư thay thế Thông tư  số 40/2013/TT-BTNMT ngày 

10/11/2013 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu 

chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn 

4 

Thông tư thay thế Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 

23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành định mức kinh tế- kỹ thuật công tác điều tra khảo sát 

khí tượng thủy văn 

IV Lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

1 
Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá rác 

thải nhựa biển 

Tổng cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 
2 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT 

ngày 24/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa 

học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo 

V Lĩnh vực tài nguyên nước 

1 
Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - 

kỹ thuật vận hành trạm quan trắc tài nguyên nước 

- Trung tâm Quy hoạch 

và Điều tra tài nguyên 

nước Quốc gia;  

- Cục Quản lý tài 

nguyên nước 

VI Lĩnh vực đo đạc, bản đồ 

1 
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bản đồ 

địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 
Cục Đo đạc, Bản đồ 

và Thông tin  địa lý 

Việt Nam 

2 
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ 

liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 
Cục Đo đạc, Bản đồ 

và Thông tin  địa lý 

Việt Nam 

3 
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo trọng 

lực chi tiết 

- Viện Khoa học Đo 

đạc và Bản đồ;  

- Cục Đo đạc, Bản đồ 

và Thông tin  địa lý 

Việt Nam 

VII Lĩnh vực viễn thám 

1 
Thông tư quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ 

viễn thám 

Cục Viễn thám quốc 

gia 
2 

Thông tư quy định kỹ thuật giám sát tình hình khai thác 

khoáng sản bằng công nghệ viễn thám  

3 
Thông tư quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông 

ngoài biên giới 

VIII Lĩnh vực khác 



 
 

1 

Thông tư quy định chức danh, tiêu chuẩn chuyên gia tư vấn 

trong nước thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Vụ Tổ chức cán bộ 
2 

Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành 

tài nguyên và môi trường; định mức biên chế công chức trong 

các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành tài nguyên và 

môi trường 

3 

Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức 

danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường 

4 
Thông tư quy định thu nhận, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ 

liệu quan trắc tài nguyên môi trường  
Cục Công nghệ thông 

tin và Dữ liệu tài 

nguyên và môi trường 5 

Thông tư quy định kết nối, liên thông phục vụ chia sẻ, khai 

thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi 

trường 
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